DANH SÁCH ỦNG HỘ XÓA NHÀ Ở DỘT NÁT, TẠM BỢ 
CHO HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO XÃ QUỲNH LỘC
I. Khối Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ hiện nay
	Số tiền

	1. 
	Nguyễn Đình Tề
	TB BDV thị ủy
	500.000

	2. 
	Lê Tuấn Anh 
	BTĐU, CTHĐND
	1.000.000

	3. 
	Trương Thị Kiên 
	PBT TTĐU
	1.000.000

	4. 
	Lê Duy Trung 
	PBT, CTUBND
	1.000.000

	5. 
	Trần văn Kỳ
	CT UBMTTQ
	500.000

	6. 
	Hồ Quốc Úy
	PCT UBND
	500.000

	7. 
	Trương Văn Tri
	UVBTV
	500.000

	8. 
	Hồ Xuân Phương
	CT Hội CCB
	500.000

	9. 
	Lê Công Trường
	PCT HĐND
	500.000

	10. 
	Đậu Viết Xuân
	XĐ Trưởng
	500.000


	11. 
	Nguyễn Huy Pao
	Trưởng CA
	500.000

	12. 
	Nguyễn Huy Tài 
	BT ĐTN
	500.000

	13. 
	Nguyễn Đức Bằng
	ĐUV Bí thư chi bộ
	400.000

	14. 
	Lê Văn Thắng
	CT HND
	500.000

	15. 
	Lê Thị Thảo 
	CT Hội LHPN
	500.000

	16. 
	Nguyễn Thị Linh 
	CB CC Văn hoá
	400.000

	17. 
	Lê Thị Tuyên
	VC DS
	400.000

	18. 
	Lê Thị Thu 
	CB CC Kế toán
	400.000

	19. 
	Nguyễn Công Đương
	CB CC Địa chính
	400.000

	20. 
	Trần Thị Hoá 
	CB CC VP
	400.000

	21. 
	Lê Mùa Chiêm
	CB CC VP
	400.000

	22. 
	Bùi Thị Thương
	CB Địa chính
	400.000

	23. 
	Nguyễn Văn Hảo
	CB Tư pháp
	400.000

	24. 
	Nguyễn Thị Nhi
	CB CC Kế toán
	400.000

	25. 
	Nguyễn Thị Nhi 
	CB CC CS
	400.000

	26. 
	Nguyễn Văn Hiển
	Phó CA
	200.000

	27. 
	Nguyễn Đại Điện
	Phó CA
	200.000

	28. 
	Trương Văn Mao
	CBBCT
	200.000

	29. 
	Văn Thị Xuân
	Phó PN
	200.000

	30. 
	Hồ Sỹ Dương
	Phó ND
	400.000

	31. 
	Nguyễn Thị Q.Giang
	Phó ĐTN
	200.000

	32. 
	Trần Văn Dũng
	Phó CCB
	200.000

	33. 
	Lê Công Văn
	CBBCT
	200.000

	34. 
	Trần Thị Nhung
	CBBCT
	200.000

	35. 
	Đậu Văn Trực
	 Công an thị xã tăng cường
	400.000

	36. 
	Cao Đăng Hiệu
	Công an thị xã tăng cường
	400.000

	37. 
	Hoàng Đình Sơn
	Công an thị xã tăng cường
	400.000

	
	
	
	16.100.000

	
	
	
	


II. Các nhà trường 
1. Trường THCS

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ hiện nay
	Số tiền

	1
	Lê Thạc Tấn
	Hiệu trưởng
	1.000.000

	2
	Hồ Sỹ Đông
	Giáo viên
	645.000

	3
	Hồ Thị Hòa
	Chủ tịch Công đoàn
	511.000

	4
	Hồ Thị Nhuyến
	Giáo viên
	466.000

	5
	Lê Văn Tính
	Tổ phó
	432.000

	6
	Lê Đăng Giáp
	Phó hiệu trưởng
	458.000

	7
	Hồ Thị Tân
	Giáo viên
	416.000

	8
	Hồ Thị Minh
	Giáo viên
	416.000

	9
	Lê Thị Lan Hương
	Giáo viên
	416.000

	10
	Lương Thị Ngân
	Giáo viên
	416.000

	11
	Hồ sỹ Sơn
	Giáo viên
	421.000

	12
	Cao Thị Thúy
	Tổ phó
	433.000

	13
	Hoàng Văn Thanh
	Giáo viên
	371.000

	14
	Nguyễn Thị Hồng
	Tỏ trưởng
	450.000

	15
	Hồ Thị Thành
	Giáo viên
	370.000

	16
	Trương Thị Lan Hương
	Giáo viên
	372.000

	17
	Lê Thị Nhung
	Giáo viên
	331.000

	18
	Lê Thị Thơm
	Giáo viên
	334.000

	19
	Phan Thị Quế
	Giáo viên
	292.000

	20
	Nguyễn Bảo Tuyển
	Giáo viên
	292.000

	21
	Nguyễn Viết Cường
	Giáo viên
	292.000

	22
	Nguyễn Văn Thọ
	Giáo viên
	292.000

	23
	Nguyễn Thị Hiền
	Giáo viên
	290.000

	24
	Nguyễn Bá Linh
	Giáo viên
	290.000

	25
	Nguyễn Thị Tuyến
	Giáo viên
	290.000

	26
	Hồ sỹ Trường
	Giáo viên
	400.000

	27
	Nguyễn Thị Bích
	Giáo viên
	290.000

	28
	Trần Văn Lưu
	Giáo viên
	290.000

	29
	Nguyễn Thị Lam
	Giáo viên
	290.000

	30
	Trần Anh Tuấn
	Giáo viên
	289.000

	31
	Trần Quốc Hòa
	Giáo viên
	287.000

	32
	Nguyễn Viết Sơn
	Kế toán
	500.000

	33
	Bùi Thị nhất
	Thư viện
	298.000

	34
	Trần Thị Thanh
	Thiết bị
	172.000

	35
	Hồ Thị Thủy
	Văn thư
	125.000

	
	Tổng cộng
	
	13.237.000


2. Trường Tiểu học A
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Số tiền

	1
	Bùi Thị Xuân
	Hiệu trưởng
	1.000.000

	2
	Hồ Thị Thanh
	P.Hiệu trưởng
	1.000.000

	3
	Phạm Thị Xuân Thu
	Giáo viên
	400.000


	4
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết
	Giáo viên
	230.000

	5
	Nguyễn Thị Lương
	Giáo viên
	320.000

	6
	Hồ Thị Minh Tuyết
	Giáo viên
	425.000

	7
	Nguyễn Đức Sinh
	Giáo viên
	495.000

	8
	Nguyễn Thị Văn
	Giáo viên
	370.000

	9
	Trần Thị Hoài Thanh
	Giáo viên
	350.000

	10
	Hồ Thị Hường
	Giáo viên
	500.000

	11
	Trần Thị Hiền
	Giáo viên
	350.000

	12
	Nguyễn Thị Sen
	Giáo viên
	320.000

	13
	Vi Thị Hồng Vinh
	Giáo viên
	350.000

	14
	Nguyễn Thị Thủy
	Giáo viên
	425.000

	15
	Lê Thị Mão
	Giáo viên
	360.000

	16
	Lê Thị Hoa
	Giáo viên
	390.000

	17
	Nguyễn Thị Hà
	Giáo viên
	310.000

	18
	Phan Thị Quỳnh Giang
	Giáo viên
	250.000

	19
	Nguyễn Văn Hà 
	Giáo viên
	260.000

	20
	Trần Thị Huệ
	Kế toán
	160.000

	21
	Hồ Thị Nguyệt
	Thư viện
	125.000

	22
	Trần Thị Thủy
	Văn thư
	90.000

	
	Tổng cộng
	
	8.480.000


3. Trường Tiểu học B

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Số tiền

	1
	Hồ Thị Hằng
	Hiệu trưởng
	1.000.000

	2
	Nguyễn thị Sâm
	P.Hiệu trưởng
	1.000.000

	3
	Lê Thị Thủy
	Giáo viên
	399.722

	4
	Nguyễn Thị An
	Giáo viên
	395.580

	5
	Nguyễn Thị Lý
	Giáo viên
	353.102

	6
	Lê Thị Thúy Hải
	Giáo viên
	351.253

	7
	Cao Thị Thủy
	Giáo viên
	366.219

	8
	Hoàng Thị Hòa
	Giáo viên
	350.447

	9
	Thái Thị Hoa Mai
	Giáo viên
	348.612

	10
	Hồ Thị Thương
	Giáo viên
	351.253

	11
	Nguyễn Thị Nga
	Giáo viên
	314.557

	12
	Tống Thị Thúy
	Giáo viên
	333.711

	13
	Nguyễn Thị Xuân
	Giáo viên
	283.894

	14
	Trần Thị Mừng
	Giáo viên
	283.894

	15
	Đậu Thị Hạnh
	Giáo viên
	282.351

	16
	Hồ Thị Lan
	Giáo viên
	255.760

	17
	Hồ Thị Hằng
	Giáo viên
	284.746

	18
	Đào Thị Mai
	Giáo viên
	238.524

	19
	Trần Thị Hoa
	Giáo viên
	189.828

	20
	Nguyễn Thị Vy
	Giáo viên
	197.644

	21
	Nguyễn Thị Nga
	Giáo viên
	165.410

	22
	Hồ Thị Huyền
	Giáo viên
	165.410

	23
	Nguyễn Thị Hoài 
	Giáo viên
	165.410

	24
	Nguyễn Thị Nguyệt
	Thư viện
	199.094

	25
	Nguyễn Thị Hằng
	Văn thư
	108.883

	
	Tổng cộng
	
	8.385.304


4. Trường Mầm non

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ hiện nay
	Số tiền

	1
	Đậu Thị Nguyệt
	Hiệu trưởng
	500.000

	2
	Trần Thị Hợp
	Hiệu phó
	400.000

	3
	Nhữ Thị Hương
	Giáo viên
	270.000

	4
	Nguyễn Thị Hoài
	Giáo viên
	270.000

	5
	Trần thị Hoa
	Giáo viên
	270.000

	6
	Nguyễn Thị Huyền
	Giáo viên
	270.000

	7
	Nguyễn Thị Lịa
	Giáo viên
	270.000

	8
	Đậu Thị Lan
	Giáo viên
	270.000

	9
	Lê Thị Phượng
	Giáo viên
	270.000

	10
	Trần Thị Tứ
	Giáo viên
	270.000

	11
	Lê Thị Từ
	Giáo viên
	270.000

	12
	Lê Thị Đượm
	Giáo viên
	270.000

	13
	Nguyễn Thị Thuyên
	Giáo viên
	270.000

	14
	Lê Thị Sương
	Giáo viên
	270.000

	15
	Nguyễn Thị Đức Lam
	Giáo viên
	270.000

	16
	Đào Thị Giang
	Giáo viên
	270.000

	17
	Vương Thị Hồng Cẩm
	Giáo viên
	270.000

	18
	Hồ Thị Hoàng
	Giáo viên
	270.000

	19
	Nguyễn Thị Châu
	Giáo viên
	270.000

	20
	Lê Thị Hai
	Giáo viên
	270.000

	21
	Ngô Thị Hiền
	Giáo viên
	270.000

	22
	Phạm Thị Thủy
	Giáo viên
	270.000

	23
	Trần Thị Trang
	Giáo viên
	270.000

	24
	Nguyễn Thị Ly
	Giáo viên
	270.000

	25
	Trần Thị Loan
	Giáo viên
	270.000

	26
	Văn Thị Lan
	Giáo viên
	270.000

	27
	Đặng Thị Hoài
	Giáo viên
	270.000

	28
	Cao Thị Thanh Thúy
	Giáo viên
	270.000

	29
	Nguyễn Thị Phượng
	Giáo viên
	270.000

	30
	Hoàng Cẩm Tú
	Giáo viên
	270.000

	31
	Bùi Thị Tươi
	Giáo viên
	270.000

	32
	Trần Thị Yến
	Giáo viên
	270.000

	33
	Nguyễn Thị Nga
	Giáo viên
	270.000

	34
	Nguyễn Thị Dung
	Giáo viên
	270.000

	35
	Lê Quỳnh Giang
	Giáo viên
	270.000

	36
	Hồ Thị Lệ
	Giáo viên
	270.000

	37
	Nguyễn Thị Hằng
	Giáo viên
	270.000

	38
	Trần Thị Huế
	Nhân viên
	100.000

	39
	Hồ Thị Bưởi
	Nhân viên
	100.000

	40
	Trần Thị Thương
	Nhân viên
	100.000

	41
	Lê Thị Hoa
	Nhân viên
	100.000

	42
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Nhân viên
	100.000

	43
	Trần Thị Mến
	Nhân viên
	100.000

	44
	Nguyễn Thị Thảo
	Nhân viên
	100.000

	45
	Hoàng Thị Phấn
	Nhân viên
	100.000

	46
	Trương Văn Trung
	Bảo vệ
	100.000

	
	Tổng cộng
	
	11.250.000



Trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự ủng hộ tích cực của nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân! Để danh sách ủng hộ ngày một dài thêm.

Các tổ chức, cá nhân có thể ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt, hiện vật qua Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã Quỳnh Lộc; Ủng hộ qua tài khoản Ban vận động:

+ Tên tài khoản: Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã Quỳnh Lộc.

+ Số tài khoản: 375109049740 00000, tại kho bạc Nhà nước Hoàng Mai.

BAN VẬN ĐỘNG XÓA NHÀ DỘT NÁT,

TẠM BỢ CHO HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO XÃ QUỲNH LỘC
